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TÒA ÁN NHÂN DÂN Q. HẢI CHÂU     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           

      Số: 13/2018/QĐ-DSST    

      Ngày : 05/9/2018 

      V/v: “Tuyên bố một người  
      mất năng lực hành vi dân sự”                  

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 
 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 
 

- Chủ tọa phiên họp: Ông Đo n C n  Q  c – Thẩm phán. 
 

- Thư ký phiên họp:    T  n Th    nh Ph  n  – Thư ký Tòa án nhân dân quận 

  i Châu, th nh phố Đ  Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận   i Châu tham gia phiên họp:    N    n 

Th     N  – Kiểm sát viên. 
 

Ngày 05/9/2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận H i Châu, th nh phố Đ  Nẵng 

mở phiên họp sơ thẩm công khai gi i quyết việc dân sự thụ lý số 10/TLST-DS ngày 

20/7/2018 về việc yêu cầu “Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự” theo 

quyết định mở phiên họp số 11/2018/QĐ-TA ngày 15/8/2018 v  thông  áo thay đ i th i 

gian mở phiên họp số 12/T -    ng y 24 tháng 8 n m 2018. 
 

    g  i y u cầu giải quyết việc dân sự: Bà T  n Th   , sinh n m 1949; Tr  tại: 

đư ng P, phư ng T, quận H, th nh phố Đ  Nẵng. C  đơn  in v ng m t. 

    g  i c  quy n   i và ngh   v   i n qu n:  

-    Ph n Th  T  n, sinh n m 1983; Tr  tại:   m MT,    T, huyện S, t nh 

Qu ng Ng i. C  đơn  in v ng m t. 

- Cháu T  n Ph n N    n Ph  n , sinh n m 2005; Tr  tại:   m MT,    T, 

huyện S, t nh Qu ng Ng i. V ng m t. 

-   i di n h p ph p c   ch u T  n  h n  guyên  hư ng     Ph n Th  T  n, 

sinh n m 1983; Tr  tại:   m MT,    T, huyện S, t nh Qu ng Ng i. C  đơn  in v ng m t. 

3.  hững vấn đ  c  thể y u cầu Tò  án giải quyết: 

   Trần Thị S u yêu cầu Tòa án tuyên  ố con m nh l  anh Trần Nguyên V, sinh 

n m: 1974; Tr  tại: đư ng P, phư ng T, quận H, th nh phố Đ  Nẵng m t n ng lực h nh 

vi dân sự. 
 

NHẬN ĐỊNH: 
 

Sau khi nghiên cứu các t i liệu, chứng cứ c  trong hồ sơ việc dân sự được thẩm 

tra tại phiên họp, Tòa án nhân dân quận   i Châu nhận định: 

N m 1974    Trần Thị S sinh con l  Trần Nguyên V, do sinh kh  nên Trần 

Nguyên V  ị ngh t thở, thiếu ô  i lên n o l m  nh hưởng đến hệ thần kinh. Sau khi sinh, 

V c  nhiều  iểu hiện t n thương về c  thể ch t l n tâm thần như:  iết đi tr , không n i r  

l i, đi học nhưng không tiếp thu, không  iết ch , không c  kh  n ng lao đ ng, ch  l m 

được m t số việc đơn gi n trong nh  nhưng ph i c  ngư i giám sát, cu c sống ho n to n 

phụ thu c v o gia đ nh. 
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N m 2004, thông qua mai mối, Trần Nguyên V kết hôn v i     han Thị T v  c  

01 con chung l  cháu Trần  han Nguyên  . Tuy cư i vợ, lập gia đ nh nhưng cu c sống, 

sinh hoạt h ng ng y của Trần Nguyên V v n phụ thu c v o gia đ nh, V v n nh  nh  

quên quên, kh  n ng giao tiếp hạn chế không  iết đếm tiền, không  iết tự mua s m đồ 

đạc để phục vụ cho nhu cầu của   n thân. T nh trạng  ệnh lý tâm thần n i trên của Trần 

Nguyên V không suy gi m m  c   iểu hiện tiến triển n ng dần. 
 

 Đầu n m 2018     han Thị T đ  d n cháu Trần  han Nguyên   về quê Qu ng 

Ng i sinh sống cho đến nay. Cu c sống, sinh hoạt hiện tại của Trần Nguyên V phụ thu c 

v o m  l     Trần Thị S.  
 

Nay do t nh trạng sức kh e, tâm thần n i trên,    S yêu cầu Tòa án tuyên  ố con 

m nh l  Trần Nguyên V m t n ng lực h nh vi dân sự. Tại phiên họp,    S c  đơn  in 

v ng m t nhưng v n gi  nguyên yêu cầu n i trên đồng th i đề nghị Tòa án c     l m 

ngư i giám h  cho anh V . 

Quá tr nh gi i quyết yêu cầu, Tòa án đ  g i thông  áo thụ lý v  triệu tập     han 

Thị T tham gia phiên họp v i tư các l  ngư i c  quyền lợi v  ngh a vụ liên quan đồng 

th i l  ngư i giám h  cho cháu Trần  han Nguyên  . Tuy nhiên,    T đ  l m đơn  in 

v ng m t v  c  v n   n ủy quyền cho    Trần Thị S l m giám h  cho chồng l  Trần 

Nguyên V. 

Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên họp phát  iểu quan điểm về việc gi i quyết 

việc dân sự như sau: 

- Về thủ tục tố tụng: Tòa án đ  tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về thủ tục 

tố tụng trong việc gi i quyết yêu cầu tuyên  ố m t ngư i m t n ng lực h nh vi dân sự, 

đ m   o ngư i yêu cầu v  nh ng ngư i c  quyền lợi, ngh a vụ liên quan thực hiện đầy 

đủ quyền của m nh theo quy định. 

 - Về n i dung: C n cứ yêu cầu của đương sự v  kết qu  giám định của cơ quan 

chuyên môn, đề nghị Tòa án ch p nhận yêu cầu của    Trần Thị S, tuyên  ố anh Trần 

Nguyên V m t n ng lực h nh vi dân sự. 

Tòa án nhận th y: C n cứ kho n 1 Điều 27; điểm a kho n 2 Điều 35; điểm a 

kho n 2 Điều 39    luật tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân quận   i Châu, th nh phố Đ  

Nẵng thụ lý gi i quyết đơn yêu cầu l  đ ng về thẩm quyền;  về tư cách tham gia tố tụng 

th     Trần Thị S l m đơn yêu cầu Tòa án tuyên  ố con m nh m t n ng lực h nh vi dân 

sự l  đ ng về tư cách chủ thể; Tại phiên họp, ngư i yêu cầu c ng như nh ng ngư i c  

quyền lợi v  ngh a vụ liên quan v ng m t v  c  đơn  in v ng m t, do đ  c n cứ Điều 

367    luật tố tụng dân sự, Tòa án v n tiến h nh phiên họp. 

Xét yêu cầu của bà Trần Thị S th  th y: C n cứ v o Kết luận giám định pháp y 

tâm thần số 718/KLGĐTC ng y 13/8/2018 của Trung Tâm pháp y tâm thần khu vực 

Miền Trung  đối v i trư ng hợp anh Trần Nguyên V thể hiện tại th i điểm hiện Trần 

Nguyên V “ h m ph t t i n tâm th n m c  ộ n ng      ”; Về n ng lực h nh vi dân sự: 

“Mất hoàn toàn năng lực hành vi dân sự”. Kết luận n y phù hợp v i n i dung tr nh   y 

của    Trần Thị S tại đơn yêu cầu v  phù hợp v i t nh trạng sức kh e, tâm thần hiện nay 

của anh Trần Nguyên V. Do đ , c n cứ Điều 22    luật dân sự, Tòa án ch p nhận yêu 

cầu của    Trần Thị S về việc tuyên  ố anh Trần Nguyên V m t n ng lực h nh vi dân sự. 

 iêng đối v i yêu cầu c  ngư i giám h  của ngư i yêu cầu l     Trần Thị S v  

việc ủy quyền giám h  của ngư i c  quyền lợi v  ngh a vụ liên quan l      han Thị T, 
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Tòa án th y r ng: C n cứ Điều 378    luật tố tụng dân sự v  Điều 22    luật dân sự, 

trong phạm vi gi i quyết yêu cầu tuyên  ố m t ngư i m t n ng lực h nh vi, Tòa án 

không ch  định ngư i giám h , việc giám h  đối v i ngư i  ị tuyên  ố m t n ng lực 

h nh vi dân sự được thực hiện theo quy định tại Điều 53    luật dân sự về chế định 

giám h  đương nhiên. Việc ủy quyền giám h , thay đ i ngư i giám h  được thực hiện 

theo Điều 60    luật dân sự. 

Lệ phí gi i quyết việc dân sự v  chi phí cho việc giám định pháp y tâm thần ngư i 

yêu cầu ph i chịu. 

   c c l  t ên  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

C n cứ các Điều 370; Điều 378; Điều 371 v  Điều 372    luật tố tụng dân sự; 

Điều 22    luật dân sự; Nghị quyết số 326/2016/U TVQ 14 ng y 30 tháng 12 n m 

2016 của Ủy  an thư ng vụ Quốc h i về mức thu, mi n, gi m, thu, n p, qu n lý v  s  

dụng án phí v  lệ phí Tòa án; 

1/ Tuyên  ố: Anh T  n N    n V, sinh n m: 1974; Tr  tại: đư ng P, phư ng T, 

quận H, th nh phố Đ  Nẵng m t n ng lực h nh vi dân sự. 

Việc giám h , quyền, ngh a vụ của ngư i được giám h  v  ngư i giám h  đối v i 

ngư i  ị tuyên  ố m t n ng lực h nh vi dân sự được thực hiện theo quy định của pháp 

luật về giám h . 

2/ Lệ phí gi i quyết việc dân sự l  300.000đ bà Trần Thị S ph i chịu nhưng được 

trừ v o số tiền tạm ứng lệ phí đ  n p 300.000đ theo  iên lai thu số 0003541 ngày 

19/7/2018 của Chi cục Thi h nh án dân sự quận   i Châu, th nh phố Đ  Nẵng.   à      

nộp    l  ph  . 

3/ Quyết định n y c  thể  ị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục ph c thẩm theo 

quy định của pháp luật.  

N   nhận:                                                     THẨM PHÁN 

- Các đương sự;                                                                                            
- VKSND Q.   i Châu;     
- Lưu hồ sơ vụ án. 

                          Đ  ký  

 

 

                                                                                                  Đo n C n  Q  c 
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